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TT Lớp học Học phần Giảng viên Thời gian Phòng học 
Kết quả  

theo dõi 

Đề nghị các Giảng viên và học viên nghiêm túc thực hiện các quy định về phòng chống Covid-19 của Bộ Y tế và Nhà trường. 

Các học viên không phải điểm danh vân tay và được Giảng viên điểm danh trên lớp.  

Lịch học tập 

1.  QLKT 2019-2 lớp 1 Kinh tế phát triển Nguyễn Văn Sơn Cả ngày CN 302 A6  

2.  QLKT 2020-1 lớp 1 Quản trị chiến lược Mai Khắc Thành Cả ngày CN 303 A6  

3.  QLKT 2020-1 lớp 2 Quản lý công Đạng Công Xưởng Cả ngày CN 305 A6  

4.  QLKT 2020-2 lớp 1 Đầu tư Dương Văn Bạo Cả ngày T7 302 A6  

5.  QLKT 2020-2 lớp 2 
Quản trị công ty 

Kinh tế học 

Nguyễn Văn Sơn 

Nguyễn Hồng Vân 

Sáng T7 

Chiều T7 
303 A6  

6.  QLKT 2020-2 lớp 3 Marketing Hoàng Chí Cương Cả ngày T7 204 A6  

7.  TĐH 2020-1 
Thiết kế hệ thống tự động hóa 

Máy tính và ghép nối 

Hoàng Xuân Bình 

Trần Sinh Biên 

Cả ngày T7 

Cả ngày CN 

301 A6 

802 A6 
 

8.  
KTMT 2020-1 

KTMT 2020-2 

Kỹ thuật kiểm soát ô nhiễm không khí , 

tiếng ồn và rung động 
Phạm Quang Thăng Cả ngày T7   305 A6  

9.  CNTT 2020-1 Tương tác người và máy Hồ Thị Hương Thơm Cả ngày CN  306 A6  

10.  
KTBT 2019-2 

KTBT 2020-1 

KTBT 2020-2 

Hệ thống điều hòa không khí tàu thủy Nguyễn Đại An Sáng T7 306 A6  
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11.  
KTXD 2019-2 

KTXD 2020-1 
Kết cấu BTCT ứng suất trước Nguyễn Phan Anh Cả ngày CN  208 A6  

12.  QLHH 2019-1 Hội đồng bảo vệ ngành QLHH  14h00 chiều CN 202 A6  

13.  QLKT 2020-2 lớp 4 Quản trị tài chính Vũ Trụ Phi Cả ngày T7, CN   

14.  QLDA 2020-2 lớp 2 Phân tích định lượng trong QLXD Bùi Quốc Bình Cả ngày CN   

15.  QLHH 2020-1 lớp 2 Bảo hiểm Hàng hải và khiếu nại hàng hải Nguyễn Xuân Long Cả ngày T7, CN   

16.  QLHH 2020-2 lớp 2 Công nghệ hàng hải Phạm Kỳ Quang Cả ngày T7, CN   

17.  
Ôn Tuyển sinh cao 

học đợt 1 năm 2021 

Toán (Chuyên ngành Quản lý kinh tế, Quản 

lý tài chính, Quản lý vận tải và logistic) 
Nguyễn Thị Đỗ Hạnh Cả ngày T7 202 A6  

Toán (Các chuyên ngành còn lại trừ Công 

nghệ thông tin) 
Lê Đào Hải An Cả ngày T7 208 A6  

Tiếng Anh Nguyễn Thị Huyền Trang Cả ngày CN 301 A6  

Toán Rời rạc 
Nguyễn Hữu Tuân 

 Nguyễn Duy T. Giang 
Cả ngày T7 205 A6  

Lịch thi kết thúc học phần 

18.  QLKT 2020-2 lớp 1 

Thi: Thống kê kinh tế 

Thi: Logistic 

Thi: Triết học 

Thi: Quản lý Nhà nước về kinh tế 

Lê Thanh Phương 

Nguyễn Minh Đức 

Mạc Văn Nam 

Đặng Công Xưởng 

08h00 sáng CN 

09h30 sáng CN 

14h00 chiều CN 

15h30 chiều CN 

209 A6  

19.  QLKT 2020-2 lớp 2 

Thi: Thống kê kinh tế  

Thi: Logistics 

Thi: Triết học 

Lê Thanh Phương 

Nguyễn Minh Đức 

Mạc Văn Nam 

08h00 sáng CN 

09h30 sáng CN 

14h00 chiều CN 

209 A6  
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Thi: Quản trị tài chính Vũ Trụ Phi 15h30 chiều CN 

20.  QLTC 2020-2 

Thi: Quản lý và định giá tài sản 

Thi: Quản trị ngân hàng 

Thi: Triết học 

Thi: Quản trị Marketing 

Đào Văn Thi 

Lê Thanh Phương 

Mạc Văn Nam 

Hoàng Thị T. Phương 

08h00 sáng CN 

09h30 sáng CN 

14h00 chiều CN 

15h30 chiều CN 

209 A6  

21.  QLVT & Log 2020-2 

Thi: Quản lý khai thác cảng biển 

Thi: Logistics quốc tế 

Thi: Triết học 

Thi: Kinh tế đối ngoại 

Đặng Công Xưởng 

Nguyễn Minh Đức 

Bùi Quốc Hưng 

Bùi Thị Thanh Nga 

08h00 sáng CN 

09h30 sáng CN 

14h00 chiều CN 

15h30 chiều CN 

209 A6  

22.  

BĐAT, CNTT, 

KTBT, KTĐT-VT, 

KTMT, KTTT, 

QLDA, QLHH khóa 

2020 đợt 2 

Thi: Triết học Bùi Quốc Hưng 

 

14h00 chiều CN 207 A6  

23.  
KTTT 2019-1 

KTTT 2019-2 

Thi: Thiết kế tối ưu tàu và CTB di động 

Thi: Phương pháp phần tử hữu hạn 

Lê Hồng Bang 

Đỗ Quang Khải 

14h00 chiều T7 

15h30 chiều T7 
209 A6  

24.  

KTBT 2019-2 

KTBT 2020-1 

KTBT 2020-2 

Thi: Động cơ diesel tàu thủy 

Thi: Sử dụng NL tiết kiệm và hiệu quả  

Thi: Máy phụ tàu thủy 

Nguyễn Trí Minh  

Trần Hồng Hà 

Trần Hồng Hà 

14h00 chiều T7 

15h30 chiều T7 

15h30 chiều CN 

209 A6 

 

207 A6 

 

25.  NCS KTBT 2020 Thi: Động cơ diesel tàu thủy Nguyễn Trí Minh 14h00 chiều T7 207 A6  

26.  
KTMT 2019-2 

KTMT 2020-1 
Thi: Sử dụng NL tiết kiệm và hiệu quả Trần Hồng Hà 14h00 chiều CN 207 A6  
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27.  
CNTT 2019-2 

CNTT 2020-1 
Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình Nguyễn Hữu Tuân 14h00 chiều T7 209 A6  

28.  
QLHH 2020-1 

QLHH 2020-2 
Thi: Công nghệ hàng hải Phạm Kỳ Quang 14h00 chiều T7 209 A6  

29.  

QLHH 2019-1 

QLHH 2019-2 

QLHH 2020-1 

QLHH 2020-2 

Thi: Luật biển và các vấn đề liên quan Nguyễn Mạnh Cường 15h30 chiều T7 209 A6  

30.  
TCQLVT 2019-1 

TCQLVT 2019-2 

Thi: Quản lý kinh doanh VTB 

Thi: Tổ chức khai thác cảng 
Đặng Công Xưởng 

14h00 chiều T7 

15h30 chiều T7 
209  A6  

          Lịch trực lãnh đạo: Viện trưởng Nguyễn Kim Phương - T7, Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Sơn - CN 

          Lịch trực chuyên viên: Trần Minh Tuấn - T7, Đỗ Tất Mạnh - CN. 

                               Cán bộ phụ trách                                                                                                                                  Viện trưởng                       

                                          

                                       (Đã ký)                                                                                                                                                (Đã ký)  

 

 

                    Trần Minh Tuấn                                                                                                                      PGS.TS. Nguyễn Kim Phương  

       


